
Gia Sư Tài Năng Việt 
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-lich-su-lop-6.html 

 

 

 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-su.html 
 

 

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 6  HỌC KỲ 1 MỚI NHẤT 
 

ĐỀ 1 

A/ Phần trắc nghiêm khách quan 

Câu 1: Người tối cổ sống như thế nào?  

        A Sống theo bầy              B Sống đơn lẻ       C Sống trong thị tộc       D Cả 3 đều sai 

Câu 2: Nguồn lương thực của người tối cổ có được từ đâu?  

        A Săn bắn, hái lượm       B Săn bắt, hái lượm                       C Trồng trọt, chăn nuôi                                      

D Đánh bắt cá 

Câu 3: Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt ở đâu 

         A Bạch Hạc –Phú Thọ ngày nay                     B Cổ Loa 

         C Thăng Long                                                   D Mê Linh 

Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương đông gồm? 

        A Trung quốc          B Lưỡng Hà, Ai cập        C Ấn Độ,Trung quốc     D Cả 3 ý trên  

Câu 5: Sự phân bố dân cư nguyên thủy trên đất nước ta thời kì này là?  

          A Rải rác theo từng vùng                                B Tập trung tại một nơi  

          C Trên khắp đất nước ta                                 D Vùng trung du 

Câu 6: Nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở?  

          A Nhu cầu trị thủy, làm thủy lợi                     B Sau khi đánh thắng quân Tần  

          C Hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt                     D Câu b, c đúng 

B/ Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Trình bày những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang? (2đ) 

Câu 2: Hãy kể những thành tựu văn hóa thời cổ đại phương Tây? (2đ). 

Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì qua sơ đồ bộ máy nhà 

 nước Văn Lang (3đ) 

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM 

A/ Phần trắc nghiêm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A B A D A D 

B/ Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) 

Trả lời đúng mỗi ý được 0,5đ 

- Về nhà ở: Ở nhà sàn mái cong hình thuyền hoặc tròn hình mui thuyền bằng tre gỗ, 

nứa lá, có cầu thang lên xuống  
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- Về ăn: Ăn cơm nếp, tẻ, rau, thịt, cá. Biết dùng muối, mắm, gia vị. Sử dụng mâm, 

lạt, muôi…. để ăn. 

- Về mặc: 

  +) Nam: đóng khố mình trần, đi chân đất. 

  +) Nữ : mặc váy áo xẻ giữa có yếm che ngực.  

  +) Tóc: Cắt ngắn. bỏ xõa, búi tó, kết đuôi sam…. 

  +) Ngày lễ đeo đồ trang sức. Phụ nữ mặc váy xòe kết bằng lông chim, đội mũ kết 

lông chim hoặc bông lau. 

- Về phương tiện đi lại: đi lại bằng thuyền là chủ yếu. 

Câu 2: (2 điểm) 

- Làm ra dương lịch (0,25đ) 

- Sáng tạo ra chữ cái a, b, c (0,25đ) 

- Phát triển các ngành khoa học cơ bản: Toán học, vật lý, sử học... gắn với các nhà khoa 

học nổi tiếng. (0,5đ) 

- Văn học Phát triển rực rỡ:  (0,5đ) 

+ Những bộ sử thi nổi tiếng thế giới: Ôđixê, Iliat của Hôme,  

+  Kịch thơ độc đáo như Ôrexti của Etsin. 

- Sáng tạo những công trình kiến trúc, điêu khắc độc đáo. (0,5đ) 

 + Đền Páctênông (Aten) 

 + Đấu trường côlidê (Rô Ma) 

 +Tượng lực sĩ ném đĩa. 

 +Tượng thiên vệ nữ ( Mi Lô). 

Câu 3: (3 điểm) 

Vẽ đúng sơ đồ được 2 điểm. 
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ĐỀ 2 

 

  Câu 1: (2 điiểm)  
    Hãy kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông và trình bày đặc điểm lớn nhất của các quốc 

gia   này. 

  Câu 2: (3 điểm)  
    Trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược. 

  Câu 3: (3 điểm)  
    Em hãy nêu những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang. 

  Câu 4:  (2 điểm)  
    Vì sao An Dương Vương thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà 

? Nhận xét sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì? 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKI- LỚP 6 

 

 

  Câu 1: (2 điểm) 

     *Kể tên các quốc gia PĐ: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc. (0,5đ) 

     * Đặc điểm lớn nhất:  (1,5đ) 

     - Đều hình thành ở các châu thổ các con sông lớn như:   (1đ) 

                               - Ai Cập ở châu thổ sông Nin, 

                               - Ơ-phơ-rat Và Ti-gơ rơ ở Lưỡng Hà. 

                               - Sông Ấn và sông Hằng ở Ấn Độ. 

                               - Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc.   

     - Các quốc gia này đều lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế chủ yếu.  (0,5đ) 

  Câu 2: (3điểm) 

* Nguyên nhân:    (1đ) 

- Cuối TK  III TCN. đời vua Hùng thứ 18 đất nước Văn Lang không còn yên bình, vua không 

lo sữa sang võ bị, ham ăn uống, vui chơi, nhân dân đời sống khó khăn.    (0,5đ) 

- Nhà Tần mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam.   (0,5đ) 

* Diễn biến:         (2đ) 

- Năm 218 TCN, nhà Tần đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi, sau 4 năm chinh 

chiến, quân tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang nơi người Tây Âu và Lạc Việt sinh sống .    

(0,5đ) 
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- Cuộc kháng chiến bùng nổ người thủ lĩnh Tây Âu bị giết,họ không đầu hàng tôn Thục 

Phánlên làm tướng, ngày ở trong rừng, dêm đến ra đánh quân Tân.    (1đ) 

-Năm 214TCN, người Việt đã đại phá quân Tần, giết được Hiệu Úy Đồ Thư, cuộc kháng 

chiến kết thúc thắng lợi.   (0,5đ) 

  Câu 3: (3điểm) 

*Những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang. 

- Ăn: Thức ăn chính của cư dân VL cơm nếp, cơm tẻ, rau, thịt, cá biết làm nước mắm và 

dùng gừng làm gia vị..  .   (1đ) 

- Ở: nhà sàn mái cong hình thuyền hay mái tròn bằng gỗ, tre, nái...  .(0,5đ) 

- Đi lại : Bằng thuyền .    (0,5đ) 

- Trang phục: Nam đóng khố mình trần,nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, tóc cắt 

ngắn, ngày lễ hội đeo đồ trang sức.     (1đ) 

   Câu 4: (2điểm) 

     * An Dương Vương thất bại là vì:    (1đ) 

     - Chủ quan ,thiếu cảnh giác,nội bộ mất đoàn kết. 

     * Nhận xét về sự thất bại của An Dương Vương: 

     -  Trong chống giặc ngoại xâm luôn đề cao cảnh giác không để bất ngờ , xây dựng khối đoàn 

kết toàn dân và trong nội bộ....  . 

     -  Trong cuộc sống chúng ta nên chủ động không chủ quan,đoàn kế và hợp tác ...  .    (1đ) 
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